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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số       ngày       tháng       năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT, CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LẠNH
2. Thời gian đào tạo: 02 năm
3. Loại hình đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông 

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 100 ĐVHT
6. Giới thiệu chương trình: 

-  Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp
-  Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được:
+ Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh như: các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm... bảo đảm  an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật.
+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh cũng như  kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong việc lắp đặt các thiết bị lạnh
-  Khái quát nội dung học tập:
+  Về Lý thuyết: 
     . Người học được cung cấp khối kiến thức văn hóa tương đương bậc học trung học phổ thông 
     . Người học được trang bị các kiến thức chuyên ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt- chuyên ngành điện lạnh.
+  Về Thực hành : thực hiện các quy trình lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh công nghiệp và dân dụng
- Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học sau khi tốt nghiệp:
Học xong chương trình , người học có thể làm việc ở các vị trí: 

+ Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...
+ Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;

Học xong chương trình , người học có thể tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp hoặc liên thông cấp độ Cao đẳng.  

7. Mục tiêu đào tạo

a) Về kiến thức 

+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm...
+ Hiểu được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.
+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;

+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;

+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

b) Về kỹ năng 

+ Đọc được các bản vẽ lắp đặt.
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị,.
+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.
+ Sử dụng các trang thiết bị an toàn, đúng kỹ thuật.

c) Thái độ nghề nghiệp 

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp. 


+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, chính xác.


+ Ý thức về an toàn trong công việc.

+ Có tinh thần tự  học, tự  rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

+ Có ý thức hỗ trợ đồng nghiệp và tinh thần hoạt động nhóm. 


+ Tuân thủ các quy định của pháp luật trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.

8. Khung chương trình đào tạo
8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	
	
	Số tiết (giờ)
	ĐVHT

	1
	Các học phần chung
	480
	30

	2
	Các học phần cơ sở
	300
	20

	3
	Các học phần chuyên môn
	345
	23

	4
	Thực tập nghề nghiệp
	570
	19

	5
	Thực tập tốt nghiệp 
	360
	8

	                 Cộng (ĐVHT)
	2055
	100


8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	HỌC KỲ
	TOÀN KHOÁ

	
	Học phần
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	 
	
	
	
	16.5
	16
	15.5
	16.5
	64.5

	 
	 
	 
	 
	 
	tuần
	tuần
	tuần
	tuần
	tuần

	I
	Các học phần chung
	30
	480
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2503112012
	Giáo dục chính trị 1
	5
	75
	5
	 
	 
	 
	LLCT

	2
	2503093117
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	KHCB

	3
	2503111005
	Pháp luật
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	LLCT

	4
	2503061001
	Tin học cơ bản
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	CNTT

	5
	2503121118
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	NN

	6
	2503121119
	Anh văn 2
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	NN

	7
	2503123127
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	NN

	8
	2503091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	KHCB

	9
	2503091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	 
	1
	 
	 
	KHCB

	10
	2503133001
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	5
	75
	 
	 
	 
	5
	2 tuần

	II
	Các học phần cơ sở
	20
	300
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2503011080
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	CNCK

	2
	2503012081
	Cơ ứng dụng
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	CNCK

	3
	2503042001
	Cơ học lưu chất
	3
	45
	 
	 
	3
	 
	 

	4
	2503041003
	Kỹ thuật điện
	3
	45
	3
	 
	 
	 
	 

	5
	2503041005
	Kỹ thuật nhiệt
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	 

	6
	2503041007
	AutoCAD
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 

	7
	2503041208
	Kỹ thuật điện tử
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 

	8
	2503042009
	Đo lường Cơ - Điện - Nhiệt
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	III
	Các học phần chuyên môn
	23
	345
	 
	 
	 
	 
	 

	Các học phần bắt buộc
	21
	315
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2503042010
	Vật liệu kỹ thuật nhiệt
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	2503041011
	Thiết bị điện
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 

	3
	2503041012
	Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 

	4
	2503041013
	Bơm, quạt, máy nén
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	2503041014
	Kỹ thuật lạnh
	3
	45
	3
	 
	 
	 
	 

	6
	2503042015
	Lò hơi, lò công nghiệp
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	7
	2503042016
	Kỹ thuật sấy
	2
	30
	 
	 
	2
	 
	 

	8
	2503041017
	Kỹ thuật Điều hòa không khí 
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 

	9
	2503041018
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 

	10
	2503041019
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn ( chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2503041020
	Thiết kế kho lạnh
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 

	2
	2503042021
	Lắp đặt, vận hành, sửa chữa Lò hơi, lò công nghiệp
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 

	3
	2503042022
	Thiết kế điều hòa không khí
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 

	IV
	Thöïc taäp nghề nghiệp
	19
	570
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2503011282
	TT nguội
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	CNCK

	2
	2503011283
	TT hàn
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	CNCK

	3
	2503012023
	TT lạnh cơ bản 
	2
	60
	 
	2
	 
	 
	 

	4
	2503041024
	TT tủ lạnh 
	2
	60
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	2503042025
	TT máy lạnh
	3
	90
	 
	 
	3
	 
	 

	5
	2503042027
	TT máy lạnh công nghiệp
	2
	60
	 
	 
	 
	2
	 

	7
	2503042028
	TT Trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	3
	90
	 
	 
	3
	 
	 

	6
	2503042030
	TT điều hòa không khí
	2
	60
	 
	 
	2
	 
	 

	9
	2503042031
	TT Lắp đặt vận hành bảo trì máy lạnh
	3
	90
	 
	 
	 
	3
	 

	V
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	 
	 
	 
	8
	8 tuaàn

	 
	 
	TOÅNG COÄNG ÑVHT
	100
	2055
	30
	27
	23
	20
	 

	 
	 
	SOÁ TIEÁT LT/TH TRONG TUAÀN
	 
	 
	25/4
	21/8
	14/15
	7/9
	 

	
	
	
	
	
	+2*
	+2*
	 
	 
	


8.3.  Thi tốt nghiệp
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Giáo dục Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	

	2
	Lý thuyết tổng hợp bao gồm các học phần:  

    . Kỹ thuật lạnh 

    . Kỹ thuật Điều hòa không khí
    . Trang bị điện hệ thống lạnh
	Tự luận
	120 phút
	

	3
	Thực hành nghề nghiệp

     . TT máy lạnh  
     . TT điều hòa không khí

     . TT tủ lạnh
	Thực hành
	120 phút
	






Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2015



HIỆU TRƯỞNG
CT 9+3

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	
	
	Số tiết (giờ)
	ĐVHT

	1
	Văn hóa phổ thông 
	1110
	74

	2
	Các học phần chung
	600
	38

	3
	Các học phần cơ sở
	255
	15

	4
	Các học phần chuyên môn
	255
	17

	5
	Thực tập nghề nghiệp
	480
	16

	6
	Thực tập tốt nghiệp 
	360
	8

	                 Cộng (ĐVHT)
	3060
	168


	TT
	Mã
	HỌC PHẦN
	SỐ ĐVHT
	SỐ TIẾT
	HỌC KỲ
	TOÀN KHOÁ

	
	Học phần
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	 
	
	
	
	18
	16.5
	16.5
	17
	15
	15
	98

	 
	 
	 
	 
	 
	tuần
	tuần
	tuần
	tuần
	tuần
	tuần
	tuần

	A
	VĂN HOÁ
	74
	1110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2103091101
	Toán 1
	6
	90
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	2
	2103091102
	Toán 2
	6
	90
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	3
	2103092103
	Toán 3
	7
	105
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	KHCB

	4
	2103092104
	Toán 4
	7
	105
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	KHCB

	5
	2103091105
	Vật lý 1
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	6
	2103091106
	Vật lý 2
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	7
	2103092107
	Vật lý 3
	4
	60
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	KHCB

	8
	2103092108
	Vật lý 4
	4
	60
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	KHCB

	9
	2103091109
	Hoá học 1
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	10
	2103091110
	Hoá học 2
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	11
	2103092111
	Hoá học 3
	4
	60
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	KHCB

	12
	2103092112
	Hoá học 4
	4
	60
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	KHCB

	13
	2103091113
	Ngữ văn 1
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	14
	2103091114
	Ngữ văn 2
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	15
	2103092115
	Ngữ văn 3
	4
	60
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	KHCB

	16
	2103092116
	Ngữ văn 4
	4
	60
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	KHCB

	B
	 
	PHẦN CHUNG
	38
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2103112012
	Giáo dục chính trị 1
	3
	45
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	LLCT

	2
	2103112022
	Giáo dục chính trị 2
	3
	45
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	LLCT

	3
	2103093117
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	KHCB

	4
	2103111005
	Pháp luật
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	LLCT

	5
	2103061001
	Tin học cơ bản
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	CNTT

	6
	2103121118
	Anh văn 1
	4
	60
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	NN

	7
	2103121119
	Anh văn 2
	4
	60
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	NN

	8
	2103122120
	Anh văn 3
	4
	60
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	NN

	9
	2103123127
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	NN

	10
	2103091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	11
	2103091131
	Giáo dục thể chất 2
	1
	30
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	KHCB

	12
	2103133001
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	3 tuần

	C
	GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	56
	1350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Các học phần cơ sở
	15
	255
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2103011080
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	CNCK

	2
	2103013081
	Cơ ứng dụng
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	CNCK

	3
	2103043002
	Cơ học lưu chất
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	4
	2103042004
	Kỹ thuật điện
	2
	30
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	5
	2103041006
	Kỹ thuật nhiệt
	3
	45
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	2103043007
	AutoCAD
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	7
	2103043208
	Kỹ thuật điện tử
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	8
	2103043009
	Đo lường Cơ - Điện - Nhiệt
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	II
	Các học phần chuyên môn
	17
	255
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Các học phần bắt buộc
	15
	225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2103041010
	Vật liệu kỹ thuật nhiệt
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	2103041011
	Thiết bị điện
	2
	30
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2103041013
	Bơm, quạt, máy nén
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	5
	2103041014
	Kỹ thuật lạnh
	3
	45
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	6
	2103041016
	Kỹ thuật sấy
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	7
	2103042017
	Kỹ thuật Điều hòa không khí 
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	8
	2103041019
	An toàn và môi trường công nghiệp
	2
	30
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Các học phần tự chọn ( chọn 1 trong 3 học phần)
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2103041020
	Thiết kế kho lạnh
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	2
	2103041021
	Lắp đặt, vận hành, sửa chữa Lò hơi, lò công nghiệp
	2
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	3
	2103041022
	Thiết kế điều hòa không khí
	2
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	III
	Thöïc taäp nghề nghiệp
	16
	480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2103011282
	TT nguội
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	CNCK

	2
	2103011283
	TT hàn
	1
	30
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	CNCK

	3
	2103012023
	TT lạnh cơ bản 
	2
	60
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	2103012024
	TT tủ lạnh 
	2
	60
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	5
	2103012026
	TT máy lạnh
	2
	60
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	6
	2103012027
	TT máy lạnh công nghiệp
	2
	60
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	7
	2103012029
	TT Trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	2
	60
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	8
	2103012030
	TT điều hòa không khí
	2
	60
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	9
	2103012032
	TT Lắp đặt vận hành bảo trì máy lạnh
	2
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	IV
	Thực tập tốt nghiệp
	8
	360
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8 tuaàn

	 
	 
	TOÅNG COÄNG ÑVHT
	168
	3060
	33
	30
	31
	30
	26
	20
	 

	 
	 
	SOÁ TIEÁT LT/TH TRONG TUAÀN
	 
	 
	28/4
	25/4
	27/4
	24/8
	21/8
	13/4
	 

	
	
	
	
	
	+2*
	+2*
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